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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 17/12/2025 

Môn: KỸ THUẬT THI CÔNG 2 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

a 

Tính Q, Hm, H, L, lm, R bằng phương pháp giải tích  

Trọng lượng vật cẩu: Q  Qck + qtb 0,25 

Q  Qck + qtb  2,5 + 0,05  2,55 tấn 0,5 

b 

Chiều cao nâng móc cẩu: Hm  hL + h1 + h2 + h3 0,25 

Hm  17,0 + 0,5 + 0,25 + 2,5  20,25 m 0,25 

Chiều cao từ cao trình máy đứng đến Puli đầu cần trục 

H  Hm + h4 
0,25 

H  20,25 + 1,5  21,75 m 0,5 

c 

Chiều dài tay cần có mỏ phụ 

 

0,5 

 

Cos300  0,866 ; Sin750  0,966; Cos750  0,259 

0,5 

 

0,5 

Chiều dài mỏ phụ  0,5 

 
0,5 

d 
Tầm với của cần trục: Rmin  L  cosmax + r   0,25 

Rmin  17,2  0,259 + 1,0  5,45 m 0,25 

Tổng điểm câu 1 5,0đ 



 

Trang 2/2 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

2 

a 

Quy trình thi công lắp ghép móng:  

- Đầm chặt đất dưới đáy hố móng, đổ lớp bê tông lót, kiểm tra 

cao độ bề mặt lớp lót trước khi lắp móng. 
0,5 

- Định vị trục tim cột bằng các cọc thép có dấu sơn ở đáy hố 

móng. Vạch sẵn đường tim trục trên mặt móng. 
0,5 

- Bố trí sẵn các móng theo tuyến đã được định trước 0,5 

- Bố trí cần trục có vị trí đứng sao cho khả năng cẩu lắp được 

nhiều móng nhất. 
0,5 

- Tiến hành lắp móng, điều chỉnh, cố định và lấp đất hố móng. 0,5 

b 

Sai lệch cho phép trong lắp ghép về cao độ đáy móng và tim 

trục là bao nhiêu? 
 

- Cao độ đáy móng  ± 3,0mm; Tim trục  ± 5,0mm. 0,5 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

 

Cấu tạo lớp vữa láng 

 

0,5 

Yêu cầu kỹ thuật láng nền, sàn 
- Lớp nền láng phải phẳng, ổn định bám dính tốt với vữa láng. 

0,5 

- Mặt láng phải đảm bảo chiều dày, phẳng, đúng độ dốc thiết kế. 

Vữa láng phải đúng mác đạt yêu cầu về chất lượng màu sắc. 
0,5 

- Lớp vữa láng phải đảm bảo bám chắc vào nền sàn. 0,5 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 

 

 


